
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________

Số:            /QĐ-UBND Long An, ngày     tháng  3  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1

 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 
dục phổ thông;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định 
số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 
20/01/2020 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 
phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 phê duyệt bổ sung danh 
mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh ban 
hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông trên địa địa bàn tỉnh Long An;

Thực hiện Công văn số 4476/UBND-THKSTTHC ngày 19/5/2022 của 
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 324-KL/TU ngày 11/5/2022 
của Thường trực Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
955/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1  

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An từ năm học 
2023-2024.

2490 30



2

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan công bố công khai và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh sử dụng Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt tại quyết định này 
theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Báo Long An; Đài PT và TH Long An;
- CVP, các PCVP;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2023 của UBND tỉnh)

____________________

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Hoàng Hòa Bình, Hoàng Thị Minh 
Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, 
Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 
Thành phố
 Hồ Chí Minh

2 Toán 1
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 
(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, 
Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

3 Tự nhiên và 
Xã hội 1

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga 
(Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt 
Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

4 Đạo đức 1
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn 
Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

5
Hoạt động 
trải nghiệm 
1

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, 
Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

6 Âm nhạc 1 
 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 
Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

7 Mĩ thuật 1

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng 
Ngọc, Lâm Yến Như.

Nhà xuất bản
 Giáo dục Việt Nam

8 Giáo dục 
thể chất 1 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 
Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, 
Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

9
Tiếng Anh 1 
(Phonics- 
Smart)

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Nhà xuất bản 
Đại học Quốc gia 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

Tổng cộng 09 sách giáo khoa lớp 1./.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________

Số: 2829 /QĐ-UBND Long An, ngày  05  tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong 
các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ 
sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông trên địa địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
798/TTr-SGDĐT ngày 02/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 2 
sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An từ năm học 
2021-2022.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan công bố công khai và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh sử dụng Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt tại Quyết định này 
theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Báo Long An; Đài PT và TH Long An;
- Các PCVP;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                                  
Phạm Tấn Hòa
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LONG AN

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh)

____________________

STT SÁCH GIÁO 
KHOA

BỘ 
SÁCH   

NHÓM TÁC GIẢ GHI 
CHÚ

1 Tiếng Việt 2 Cánh diều Nguyễn Minh Thuyết 
(Tổng chủ biên kiêm Chủ 
biên)

2 Toán 2 Cánh diều Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ 
biên)

3 Tự nhiên và Xã hội 2 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 
biên)

4 Đạo đức 2 Cánh diều Trần Văn Thắng (Tổng Chủ 
biên )

5 Hoạt động trải 
nghiệm 2

Cánh diều Nguyễn Dục Quang (Tổng 
Chủ biên)

6 Giáo dục thể chất 2 Chân trời 
sáng tạo

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 
biên)

7 Âm nhạc 2 Kết nối tri 
thức với 
cuộc sống 

Hoàng Long - Đỗ Thị Minh 
Chính (Đồng Tổng Chủ 
biên)

8 Mĩ thuật 2 Chân trời 
sáng tạo

Nguyễn Thị Nhung -
Nguyễn Xuân Tiên
(Đồng Tổng Chủ biên)

9 Tiếng Anh 2 Hoàng Văn Vân           
(Đồng Tổng Chủ biên)

10 Tiếng Anh 2 Nguyễn Thu Hiền          
(Chủ biên)

Tổng cộng 10 sách giáo khoa lớp 2./.



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
______________________________________________

Số:            /QĐ-UBND Long An, ngày       tháng  5  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 
dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 584/QĐ-BGDĐT ngày 
28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục bổ 
sung sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục 
phổ thông trên địa địa bàn tỉnh Long An;

Thực hiện Công văn số 4476/UBND-THKSTTHC ngày 19/5/2022 của 
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 324-KL/TU ngày 11/5/2022 
của Thường trực Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1456/TTr-SGDĐT 
ngày 20/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 3 

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 
học 2022-2023.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan công bố công khai và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh sử dụng Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt tại quyết 
định này theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Báo Long An; Đài PT và TH Long An;
- CVP, các PCVP;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LONG AN

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________

DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /5/2022 của UBND tỉnh)

____________________

Stt Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 3

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ 
Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần 
Mạnh Hưởng

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

2 Toán 3
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến 
Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm 

3 Tự nhiên và xã 
hội 3

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 
Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh 
Huyền, Nguyễn Tuyết

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm 

4 Đạo đức 3

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung 
Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh 
Huân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị 
Hàn Thy

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

5 Hoạt động trải 
nghiệm 3

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 
Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

6 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 
Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 
Nga, Đặng Khánh Nhật

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

7 Mĩ thuật 3

Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ 
biên) Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 
Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Lương 
Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 
Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

8 Giáo dục 
thể chất 3 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 
Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần 
Minh Tuấn

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

9 Công nghệ 3
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 
Hoàng Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị 
Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan 

Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh

10 Tin học 3 Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Nhà xuất bản Đại học 
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Stt Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản
Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, 
Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy

Sư phạm 

11
Tiếng Anh 3 
(Phonics- 
Smart)

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê 
Duy

Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh

Tổng cộng 11 sách giáo khoa lớp 3./.



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________

Số:            /QĐ-UBND Long An, ngày         tháng  3  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 
dục phổ thông;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định 
số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 
09/01/2023 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo 
dục phổ thông; Quyết định số 506/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2023 phê duyệt Danh 
mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh ban 
hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ 
thông trên địa địa bàn tỉnh Long An;

Thực hiện Công văn số 1648/UBND-VHXH ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh 
về việc lựa chọn sách giáo khoa dùng chung trong các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
955/TTr-SGDĐT ngày 27/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 4 

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An từ năm học 
2023-2024.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan công bố công khai và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh sử dụng Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt tại quyết định này 
theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Báo Long An; Đài PT và TH Long An;
- CVP, các PCVP;
- TT PVHCC;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa



DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /3/2023 của UBND tỉnh Long An)

__________________

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Phan Thị 
Hồ Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn 
Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích 
Thủy.1 Tiếng Việt 4
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng 
Đông, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh, 
Đặng Thị Yến.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

2 Toán 4
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 
(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

3 Khoa học 4
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương 
Nga (Chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng 
Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Nhà xuất bản
 Đại học Sư phạm

4 Lịch sử và Địa 
lí 4

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch 
sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch 
sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 
Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa 
lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa 
lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm

5 Đạo đức 4

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, 
Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 
Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 
Thành phố 
Hồ Chí Minh

6 Hoạt động trải 
nghiệm 4

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm 
Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, 
Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 
Thành phố
 Hồ Chí Minh

7 Âm nhạc 4

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên),
Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, 
Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

8 Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương 
Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, 
Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam
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STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản

9 Giáo dục 
thể chất  4

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc 
Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

10 Công nghệ 4
Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (đồng 
Chủ biên), Hoàng Xuân Anh.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 
Thành phố
 Hồ Chí Minh

11 Tin học 4

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 
Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị 
Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 
Trung.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm 

12

Tiếng Anh 4 
(Global 
Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 
Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương 
Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn.

Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

Tổng cộng 12 sách giáo khoa lớp 4./.



9. Trường TH&THCS Long Phụng 

18 

 

 

 

STT Tên sách rri A A r • 9 
Tên tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân 

Đo n vị 

liên kết 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu 

Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng 

Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, 

Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

đầu tư xuất bản 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phô Hồ Chí 

Minh 

2 Toán 5 

ĐỖ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

3 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, 

Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

4 
Lịch sử và Địa lí 

5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị 

Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, 

Lê Thông (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ 

biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, 

Nguyễn Thị Trang Thanh. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

5 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

bien),JĐỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 

Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phổ Hồ Chí 

Minh 

6 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 

Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty cổ phần 

Đầu tư Xuất bản 

- Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phồ Hồ Chí 

Minh 

7 Âm nhạc 5 

ĐỖ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 
Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 



10. Trường Tiểu học Đông Thạnh 

19 

 

 

 

STT Tên sách Tên tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân 

Đon vị liên 

kết 

8 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 
Giáo dục thể 

chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 Công nghệ 5 
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên kiem Chủ biên), Nguyễn Thị 

Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phồ Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

HỒ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 

Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyên Chí 
Trung. 

Cóng ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

12 

Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

o 
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Tông cộng 12 sách giáo khoa lớp 5. 

 

 

 

STT Tên sách 
m A A r • *> 

Tên tác giả 
TỔ chức, 

cá nhân 

Đon vị liên 

kết 

1 Tiếng Việt 5 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng 

Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu 
Hà, Đặng Kim Nga. 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng 

Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, 

Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức 

Hùng. 

Công ty Cổ phần 

đầu tư xuất bản 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phổ Hồ Chí 

Minh 

2 Toán 5 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài 

Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị 

Thanh Sơn. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

3 Khoa học 5 

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, 

Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh 

Huyền, Lương Việt Thái 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản 

Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

4 
Lịch sử và Đĩa lí 

5 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị 

Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, 

Lê Thông (Tổng Chủ bien phần 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

5 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

bien),JE)Ỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị 

Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm Thành 

phồ Hồ Chí 
Minh 

6 
Hoạt động trải 
nghiệm 5 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 
biên),^ Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn 
Thị Hương, Ngô Quang Quế 

Công ty cổ phần 
đầu tư xuất bản 
Thiết bị Giáo 
dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm Thành 
phồ Hồ Chí 
Minh 

7 Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 
Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam 
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STT Tên sách Tên tác giả 
Tổ chức, cá 

nhân 

Đơn vị 

liên kết 

8 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 
Giáo dục thể 

chất 5 

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi 

Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

10 Công nghệ 5 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu 

Văn Vượng. 

Công ty Vepic 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm Thành 

phổ Hồ Chí 

Minh 

11 Tin học 5 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, 

Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung. 

Công ty Vepic 
Nhà xuất bản 

Đại học Sư 
phạm 

12 
Tiếng Anh 5 

(Global 

Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), 

Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), 

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 

Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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56: 2s30 /QD-UBND

cQNG HoA xA ugr cuu Ncsia vrET NAM
DQc l6p - Tg do - H4nh phric

LongAn,ngdy 05 thdng 4 ndm202l

t
QUYTT DINH

Danh mgc s6ch gi6o khoa l6p 6 sfr dgng trong
gi6o dgc ph6 th6ng tr6n tlia bhn tinh Long An

UY BAN NHAN oAN TiNu LoNG AN
Cdn c* LuQt T6 ch*c chinh quyin dia phuong ngdy t 9/6/2015;

Cdn c* Ludt s*a d6i, b6 sung m1t sii diiu ct)a LuQt Ti5 ch*c Chinh pht) vd
Ludt Ttj chtrc chinh quyin dia phwrng ngdy 22/l I/2019;

Cdn c* Ludt Gido dqc ngdy I 4/6/20 I 9;

cdn ctr Th6ng tu s6 SZtZOtAtrt-BGDDT ngdy 26/12/2018 ct)a Bp Gido
dqc vd Ddo tqo ban hdnh Chrong trinh gido d4c phiS th6ng;

Cdn c* Th6ng tu s6 25/2020/TT-BGDDT ngdy 26/8/2020 ctia 86 Gido duc
vd Ddo tqo quy dinh viQc lqa chon sdch gido khoa trong co sd gido duc phii th6ng;

Cdn cilr Quvilt dinh sd 7 t s/?D-BGDDT ngdy 09/02/202 r c*a BQ truhng 86
Gido d4c vd Ddo tao ph€ duyat Danh muc sdch gido khoa l6p 6 st) dqmg trong co
sd gido duc ph6 th6ng;

Cdn c* Quvdt dinh sii ztsstgo-unxo ngdy 17/3/2021 ct)a uBND tinh
ban hdnh riau chi fua chgn sdch gido khoa s* dung trong cdc co s6 gido dltc ph6
th6ng tr€n dia dia bdn tinh Long An;

Theo di nghi cila Gidm ddc so Gido duc vd Ddo tqo tqi rd trinh sd gLrirrr-
SGDDT ngdy 02/4/2021.

QUYtTDfNH:
Didu 1. Ph€ duy€t kem theo euy6t dinh ndy Danh muc s6ch gi6o khoa lop 6

sri dung trong c6c co s0 gi6o dpc ph6 th6ng tr6n dia ban tinh Long An tir n6m hgc
2021-2022.

Di6u 2. Giao Sd Girio duc vd Dio tao chri tri, ptrOi trqp vdi c6c co quan, dcnr
vi li6n quan c6ng bi5 c6ng khai vd chi ilao, huong din cdc co so girio duc tr6n dia
ban tinh su dung Danh muc s6ch girio khoa duoc ph€ duyQt tai euyiit dinh ndy
theo dtng quy dinh cta B6 Gi6o duc vi Ddo t4o.

Didu 3. Quytit dfnh ndy c6 hi6u luc ki5 tir nCdy k1,.

SO
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Di6u 4' Chrinh vnn phdng UBND tinh, Girim d6c So Gi6o duc vd Diro taorCht tich UBND c6c huy6n, thi xa, thdnh ph6 vn thrl tru<rng ciic co quan, don ,,,i
li6n quan cin cir quy6t dinh thi hdnh./.

Noi nhAn:
- Nhu Didu 4;
- B0 Girio duc vd Dio tao (b6o c6o);
- TT.TU, TT. HDND tinh (b6o crio);
- CT, cric PCT UBND tinh;
- Ban Thudng truc UBMTTeM\ tinh;
- Ban Tuy€n gi6o Tinh ty;
- Sd Girio dqc vi Dio tao;
- 86o Long An; Dii pT vd TH Long An;
- Cric PCVP;
- C6ng Th6ng tin iliQn tt tinh;
- Ph6ng VHXH:
- Luu: VT, lut. / E )

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. TICH

TICH

am T6n Hda

o I
i

o

€

4



3

0y nax xHAx oAN
rixH r.oxc,q,x

AN

ceNG HoA xl ugr cHO Ncuia vrET NAM
Ddc l6p - Tr5 do - H4nh phric

DANH MUC
6 sfr dgng trong cic co sO gi6o dgc ph6 th6ng
tr6n tlia bin tinh Long An
6 2830/QD-UBND ngdy 05/4/2021 cia UBND tinh)

t

(*

(Kdm s

STT T6n
s6ch

T6n tic gii Nhi xudt
bin Ghi chri

Ngt v6n
6Tdp I

Nguy6n Thi H6ng Nam (Chrl bi6n), Trin L€ Duy,
Nguy6n Thi Nggc EiQp, NguyEn Thi Minh Nggt,
Nguy6n Thdnh Thi, NguyEn Thi Ngqc Th[y

Girio dgc
Vi6t Nam

B0 Chan
trdi siing

tao

2
Ngt vdn
6T$p2

Ngul6n Thi H6ng Nam (Chu bidn). Trdn Ld Duy.
Du Nguy'6n

n Thdnh

on Th Hon H Ieu P an Manh Hun

sc

hI
Th M ln N oc TrAn Ti6n Thdnh, NguveI h

Th NguyEn Thi Ng y, L€ QuangI Thu Truon

Gi6o dUc

ViQt Nam
B0 Chan
troi s6ng

tao

3

D6.Orlc Th6i (T6ng Chrl bi€n ki6m Chu bi€n), L€
TuAn Anh, O6 tit5n D4t, Nguy6n Son Hd, Nguyen fni
Phuong Loan, Pham S! Nam, Pham Dric Quang

Dai hoc Su

Pham
BQ Crinh

Di6u

4
D6.Dric Th6i (T6ng Cht bi6-n ki6m Chri bi€n), L€
Tudn Anh, D6 TiCn Dat, Nguy6n Son Hd, Nguy€n Thi
Phuong Loan, Pham S! Nam, Ph4m Dric Quang

Dai hgc Su

Pham
B0 CAnh

Di€u

5

Ti6ng
Anh 6

T0p MOt

Hohng Vin V6n [6ng chrl bi6n), Nguy6n Thi Chi
(Cht bi€n), L€ Kim Dung, Phan Chi Nghia, Vt Mai
Trang, Luong Quj,nh Trang

Girio duc
Vi€t Nam

6

Ti€ng
Anh 6

Tfp Hai

Hodng Vdn V6n (T6ng chrl bi6n), Nguy6n Thi Chi
(Cht bi€n), L€ Kim Dung, Phan Chi Nghia, V[ Mai
Trang, Luong Quj,nh Trang, Nguy6n Qu6c Tu6n

Girio dgc
Vi€t Nam

7

Giiio duc
c6ng ddn

6

TrAn Van Thing (T6ng Chri biOn), Nguy6n Thi Thu
Hodi, Nguy€n Th[y Qu]nh, Mai Thu Trang

Dai hoc Su
pham TP
H6 Chi
Minh

B0 Canh
DiAu

8

Khoa
hgc tu
nhi€n 6

Mai S! Tu6n [6ng chri bi6n), Nguy6n VIn Kh6nh,
Dang Thi Oanh (tl6ng Chri bi€n), L0 Minh Cdm, Ng6
Nggc Hoa, L€ Thi PhuongHoa, Phan Thi Thanh HQi,
D6 Thanh Hiru, Cao Ti€n Khoa, LC Thi Thanh,
Nguy6n Dr.?c Truong, Truong Anh Tu6n

Dai hoc Su

Ph?m
B0 CAnh

Di€u

Lich sri
vd Dia li

6

Nguy6n Kim H6ng (T6ng cht bi€n phin Dia li), Hd
Bich Li6n (Chri bi6n phdn Lich sri), Ph4m Thi Binh
(Chir bi€n phin Dla li), Nguy6n Trd My, Mai Thi Ph[
Phuong, Nguy6n Kim Tuong Vy, Hn VEn Th6ng,

Gi6o duc
Vi€t Nam

86 ChAn
troi sang

tao

I

Toiin 6
Tap 1

To6n 6
TAp 2
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STT TGn
sich TOn tic gii Nhir xu6t

bin Ghi chrl

DIynhN Hen uu uH mgu hP ta P anhng
Phan N u en Th K lmu, u Ph ma

Do an Trun

9
Tin hoc

6
Nguy6n Chi C6ng, Hd Dang Cao Ttng, Dinh Thi
H4nh Mai, Hodng Thl Mai

Gi6o duc
Vi6t Nam

song

tht?c vdi
cu6c

B0 ri5t
nol tfl

10
C6ng

nghQ 6
Bti Vin H6ng (Tdng chri bi0n), Nguy6n Thi C6m
Vdn (Cht bi€n), Trdn Van S!

6 Chdn
trdi siing

tao

ll Am nhac
6

, Nguy6n Thi Td Mai (D6ng T6ng chr)
Vin H6o (Chrl bi€n), Luong Didu Anh,
Buu. Nguydn Thi Ai Chieu. Nghiem
Trdn Vinh Khuong. Trdn Duc Ldm,

H6 Ngoc Khdi
bi0n), Nguy€n
Nguydn Ddng
Thi Hdng Hd,
Pham Gia Hodng My, Luong Minh Tdn

Giiio duc
Vi6tNam

Q ChAn
trdi sring

tao

Mi thuat
6 Du

Doin HA

N u Thn Nhu N en x anu T en ond Ts v ng onvgu (
hc u b en N u Tn anu Cuon N u) Hen no Ns ca
od n bhC u chuaen N oTh( NAnc nCuo) ts )'g
u0TrD H aD n N u en Gc an P IIha N5 c v oc
alM Tran anhTh N c Dam Th U encI v

Tr6n Th! Vdn

Bd Chdn
trdi sdng

tao

13

Gido dpc
th€ ch6t

6

uy Quy6t 1d6ng T6ng Cht
. Nguldn Mqnh Toan (d6ng
Nguy6n Htu Binh, Nguy6n
Son Chdn Hdi. D6 Manh

H6 Dic Son, Nguy6n D
bi€n), Nguy6n Vi€t Hodn
Cht bi€n), Vfr Tu6n Anh,
Xudn Dodn, L€ Trudng
Hung, L€ Chi Nhdn, Ph4m Hoii euy€n, ph4m Mai
Vuong

Gido duc
ViQt Nam

86 r6t
i. .

nor tn
thtc vdi

cu6c
song

t4

Ho4t
d$ng trii
nghi6m,
Huong

nghiQp 6

Luu Thu Thty, Bii S! TUng (d6ng T6ng Chri bi€n),
Hodng Thi Hpnh, Nguy6n Thi ViCt Nga, Tr6n Thi Thu
(ddng Cht bi€n), Vfr Thi
Binh, Ld Vin ciu, Duong
Nguydn Thu Huong, Ld Th
Mai, Nguy6n H6ng Thufln,

Lan Anh, Nguy6n Thanh
Thi Thu Hd, T4 V6n Hai,
iLuAn, Nguy6n Thi Thanh
LO Thi Thanh Thriy

Girio dqc
ViQt Nam

B0 KCt;.
nol tn

thric vdi
cu6c
song

Danh muc g6m 14 srich gi6o khoa lop 6./.

Li6n, Thi
Bdch.

Bdc,

Giiio duc
VietNam

t2
Girio dqc
Vi6t Nam



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LONG AN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
_______________________________________________

Số:             /QĐ-UBND Long An, ngày         tháng  5  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An
___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 
dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2022 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo 
khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục 
phổ thông trên địa địa bàn tỉnh Long An;

Thực hiện Công văn số 4476/UBND-THKSTTHC ngày 19/5/2022 của 
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 324-KL/TU ngày 11/5/2022 
của Thường trực Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1456/TTr-SGDĐT 
ngày 20/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 7 

sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An từ năm học 
2022-2023.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan công bố công khai và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh sử dụng Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt tại quyết 
định này theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4613 24
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Báo Long An, Đài PT và TH Long An;
- CVP, các PCVP;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LONG AN

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

DANH MỤC
Sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /5/2022 của UBND tỉnh)

______________

Stt Tên sách Tên tác giả Nhà Xuất bản

Ngữ văn 7, tập 
một (Chân trời 
sáng tạo)

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Phan Mạnh 
Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc 
Thúy, Phan Thu Vân.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

1
Ngữ văn 7, tập 
hai (Chân trời 
sáng tạo)

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng 
Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Toán 7, tập một 
(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm

2

Toán 7, tập hai 
(Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 
Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 
Phạm Đức Quang.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm

3 Tiếng Anh 7 
Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ 
Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh 
Trang, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

4
Khoa học tự 
nhiên 7 (Chân 
trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên), 
Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ 
biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng 
Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, Trần 
Thị Kim Ngân, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao 
Phan, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Tấn Trung.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

5

Lịch sử và Địa lí 
7 (Kết nối tri 
thức với cuộc 
sống)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 
biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Thị 
Côi, Vũ Văn Quân (đồng Chủ biên phần Lịch 
sử), Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, 
Đặng Hồng Sơn; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên phần Địa lí), Nguyễn Đình Giang, Phạm 
Thị Thu Phương (đồng Chủ biên phần Địa lí), 
Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí 
Công Việt.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam
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6
Giáo dục công 
dân 7 (Cánh 
Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm 
Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương 
Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 
Thuận, Mai Thu Trang.

Nhà xuất bản 
Đại học Huế

7
Âm nhạc 7
(Chân trời sáng 
tạo)

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng 
Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), 
Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần 
Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

8
Mĩ Thuật 7
(Chân trời sáng 
tạo 2)

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng 
Minh Phúc (Chủ biên), Trần Đoàn Thanh 
Ngọc, Lâm Yến Như.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

9 Tin học 7 (Chân 
trời sáng tạo)

Quách Tất Kiên (Tổng chủ biên, kiêm chủ 
biên), Phạm Duy Phượng Chi, Quách Tất 
Hoàn, Hồ Thị Hồng.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

10
Công nghệ 7 
(Chân trời sáng 
tạo)

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng 
Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, 
Nguyễn Thị Thúy.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

11 Giáo dục thể chất 
7 (Cánh Diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc 
(Chủ biên), Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân 
Trãi, Đặng Thị Thu Thủy.

Nhà xuất bản 
Đại học Sư 
phạm

12

Hoạt động Trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp 7 (Kết nối 
tri thức với cuộc 
sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu 
(Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị 
Thu Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt 
Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 
Nam

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 7./.
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